
UBND  TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /QĐ-SGDĐT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày       tháng 02 năm 2021 
                   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với 

việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

Ban hành Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh Điện Biên; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo (biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, 

Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.                             

Nơi nhận:                                                        
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Websitte Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiên 

  

 

 

 

 

 

 



 

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ  

NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT  ngày      /02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Đơn vị tính Triệu đồng 

STT Nội dung 

Kế hoạch 

nhà nước 

giao  

Phân bổ 

vốn đầu 

tư  

Ghi chú 

1 2 3 4 5 

  Tổng số  20.300 20.300   

  Trong đó : Vốn Trong nước       

                    Vốn ngoài nước       

I Vốn thiết kế quy hoạch        

II Vốn chuẩn bị đầu tư       

III Vốn thực hiện dự án 20.300 20.300   

A Dự án nhóm A       

B Dự án nhóm B 2.000 2.000   

1 
Trường THPT Lương Thế Vinh, thành phố 

Điện Biên Phủ     
2.000 2.000   

C Dự án nhóm C 18.300 18.300   

1 
Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường 

THPT Mường Ảng 
      2.900  

      

2.900  
  

2 
Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Thanh 

Nưa 
      2.180  

      

2.180  
  

3 
Các hạng mục phụ trợ trường THCS và THPT 

Quài Tở huyện Tuần Giáo 
      2.700  

      

2.700  
  

4 
Trường PTDTBT THCS Tênh Phông, huyện 

Tuần Giáo 
      2.400  

      

2.400  
  

5 
Trường PTDTBT THCS Tả Phìn huyện Tủa 

Chùa 
         450  

         

450  
  

6 Trường PTDTBT THCS Nậm Nhừ       2.430  
      

2.430  
  

7 
Trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện 

Tủa Chùa 
      5.240  

      

5.240  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT  ngày      /02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Đơn vị tính Triệu đồng 

STT Nội dung 

Tổng 

mức vốn 

vốn ĐT 

được 

duyệt 

Tổng dự 

toán được 

duyệt 

Cấp đến 

hết niên 

độ NS 

năm 

trước 

Kế hoạch 

vốn ĐT 

được giao 

năm 2021 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

  Tổng số 
     

178.810  

        

178.810  

      

113.068  

         

20.300  
  

I 
Vốn thiết kế 

quy hoạch  
          

II 
Vốn chuẩn bị 

đầu tư 
              -                      -                   -                     -      

1 Dự án           

III  
Vốn thực hiện 

dự án 

     

178.810  

        

178.810  

      

113.068  

         

20.300  
  

A Dự án nhóm A           

B Dự án nhóm B 
     

121.810  

        

121.810  

        

79.980  

           

2.000  
  

1 

Trường THPT 

Lương Thế Vinh, 

thành phố Điện 

Biên Phủ      

     

121.810  

        

121.810  

        

54.229  

           

2.000  

Vốn cân 

đối ngân 

sách địa 

phương 

        

16.548  
  

Vốn 

CTMT 

QG về 

giáo dục 

          

5.436  
  

Vốn 

CTMTQG 

nông thôn 

mới 

          

3.767  
  

Vốn Trái 

phiếu 

Chính phủ  

C Dự án nhóm C 
       

57.000  

          

57.000  

        

33.089  

         

18.300  
  

1 

Nhà đa năng và 

các hạng mục 

phụ trợ Trường 

THPT Mường 

Ảng 

         

6.000  

            

6.000  

          

3.043  

           

2.900  

Vốn cân 

đối ngân 

sách địa 

phương 



STT Nội dung 

Tổng 

mức vốn 

vốn ĐT 

được 

duyệt 

Tổng dự 

toán được 

duyệt 

Cấp đến 

hết niên 

độ NS 

năm 

trước 

Kế hoạch 

vốn ĐT 

được giao 

năm 2021 

Ghi chú 

2 

Bổ sung cơ sở 

vật chất Trường 

THPT Thanh 

Nưa 

         

3.300  

            

3.300  

          

1.070  

           

2.180  

Vốn cân 

đối ngân 

sách địa 

phương 

3 

Các hạng mục 

phụ trợ trường 

THCS và THPT 

Quài Tở huyện 

Tuần Giáo 

         

6.000  

            

6.000  

          

2.000  

           

2.700  

Vốn cân 

đối ngân 

sách địa 

phương 

4 

Trường 

PTDTBT THCS 

Tênh Phông, 

huyện Tuần Giáo 

         

7.000  

            

7.000  

          

1.500  

           

2.400  

Vốn cân 

đối ngân 

sách địa 

phương 

          

1.842  
  

Vốn vay 

ADB 

5 

Trường 

PTDTBT THCS 

Tả Phìn huyện 

Tủa Chùa 

         

7.800  

            

7.800  

          

1.500  

              

450  

Vốn cân 

đối ngân 

sách địa 

phương 

          

2.969  
  

Vốn vay 

ADB 

6 

Trường 

PTDTBT THCS 

Nậm Nhừ 

       

14.900  

          

14.900  

          

1.500  

           

2.430  

Vốn cân 

đối ngân 

sách địa 

phương 

          

8.000  
  

Vốn vay 

ADB 

7 

Trường THCS 

và THPT Quyết 

Tiến huyện Tủa 

Chùa 

       

12.000  

          

12.000  

          

1.500  

           

5.240  

Vốn cân 

đối ngân 

sách địa 

phương 

          

8.165  
  

Vốn vay 

ADB 
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